
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA NẠN NHÂN 
BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

ĐỘI PHẢN ỨNG ĐƯỜNG DÂY KHỦNG 
HOẢNG 24 GIỜ 
1 (800) 947-8301 

Là một chương trình của TRUNG TÂM 
LUẬT BẠO LỰC GIA ĐÌNH, Đội phản ứng 
lưu động cung cấp hỗ trợ khẩn cấp và bảo 
vệ phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực 
cận kề. Các dịch vụ có trong chương trình 
này bao gồm: 
*Phục vụ 24 giờ. 
*Cố vấn DV có mặt để tư vấn khủng hoảng, 
lập kế hoạch  an toàn và di dời khẩn cấp đến 
những địa điểm bí mật. 
*Tiếp tục theo dõi ngày hôm sau để cung 
cấp thông tin giới thiệu nơi trú ẩn và thông 
tin bổ sung. 
 
 

TIÊU CHÍ PHẢN HỒI CỦA ĐỘI LƯU ĐỘNG 
*Người gọi đang chạy trốn khỏi sự ngược đãi 
của bạn tình và đang tìm kiếm sự trợ giúp 
khẩn cấp. 
* Nơi cư trú của người gọi hoặc địa điểm họ 
gọi đến nằm trong Quận Alameda hoặc họ 
cần phải chuyển đến Quận Alameda. 
*Có cảm giác cấp bách và cần phải hành 
động ngay lập tức, nghĩa là người gọi không 
thể đợi đến sáng hoặc ngày làm việc tiếp 
theo. Cảm giác cấp bách thường chứng tỏ 
bằng nguy hiểm về thể chất cận kề. 
*Nạn nhân và trẻ em (nếu có) không có nơi 
nào để qua đêm, không thể ở cùng người 
thân hoặc bạn bè, hoặc tất cả các nơi trú ẩn 
trong Khu vực Vịnh đều đã kín chỗ hoặc 
không có chỗ ở. 

HỖ TRỢ PHÁP LÝ 
VĂN PHÒNG PHÁP LÝ BAYAREA (OAKLAND) 

(510) 663-4744 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH QUỐC 
GIA  

1 (800) 799-7233 
 

DỊCH VỤ GIỚI THIỆU LUẬT SƯ CỦA HIỆP HỘI 
LUẬT SƯ QUẬN ALAMEDA 

(510) 302-2222 
 

TRUNG TÂM CÔNG LÝ GIA ĐÌNH (OAKLAND) 
(510) 267-8800 

 
NHÀ TRÚ ẨN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

XÂY DỰNG TƯƠNG LAI (SAN LEANDRO)  
1 (866) A-WAY-OUT 

 
TRÚ ẨN KHẨN CẤP HAYWARD (HAYWARD) 

(510) 786-1246 
 

NƠI AN TOÀN (OAKLAND) 
( 510) 536-AN TOÀN 

 
TRI VALLEY HAVEN (LIVERMORE)  

(925) 449-5842 
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN 
CƠ QUAN DỊCH VỤ THANH NIÊN VÀ GIA ĐÌNH 

(SAN LEANDRO)  
VĂN PHÒNG CẢNH SÁT QUẬN ALAMEDA 

(510) 667-3642 
 

SỨC KHỎE TÂM THẦN CHÂU Á (OAKLAND) 
(510) 451-6729 

 
DỊCH VỤ GIA ĐÌNH DO THÁI 

( 510) 704-7475 x700 
 

LA FAMILIA 
(510) 881-5921 

 
CỘNG ĐỒNG VƯỢT QUA SỰ ngược đãi trong 

quan hệ tình cảm  
1 (800) 300-1080 

 
TƯ VẤN GIA ĐÌNH HORIZONS (LIVERMORE) 

(925) 371-4747 
 

TƯ VẤN ĐA NGÔN NGỮ (OAKLAND) 
(510) 451-0661 

 
Đã sửa đổi 01/12/2021 
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THÔNG TIN CHO CÁC NẠN NHÂN BẠO LỰC 
GIA ĐÌNH 
Bạo lực gia đình hoặc hành hung do người quen 
của nạn nhân gây ra, bao  gồm cả hành hung do 
người là vợ/chồng của nạn nhân gây ra, đều là 
tội ác. 
Là nạn nhân của bạo lực gia đình, có nhiều 
nguồn lực cộng đồng dành cho bạn. Ngoài ra, 
bạn có thể có hành động pháp lý để bảo vệ bản 
thân, gia đình và tài sản của mình. 
Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Alameda cam 
kết bảo vệ các nạn nhân của bạo lực gia đình. 
Việc bắt giữ sẽ được thực hiện khi cảnh sát phó 
đội phản ứng xác định có tội ác bạo lực gia đình 
xảy ra. Người vi phạm sẽ bị đưa đến nhà tù và 
đơn khiếu nại hình sự sẽ được gửi đến Văn 
phòng Biện lý Quận. 
Bạo lực gia đình có thể bao gồm xâm hại tình 
dục. Xâm hại tình dục do người quen biết nạn 
nhân gây ra, bao  gồm cả hành vi xâm hại tình 
dục do người là vợ/chồng của nạn nhân gây ra, 
đều là tội phạm. 
Có nhiều hình thức bạo lực như siết cổ có thể 
gây ra thương tích bên trong mà mắt thường 
không nhìn thấy được. Mọi nạn nhân của bạo lực 
gia đình nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng 
sớm càng tốt. 
Là nạn nhân của bạo lực gia đình, bạn có quyền 
ra Tòa án cấp cao của Quận Alameda để xin 
lệnh cấm lại gần nhằm bảo vệ bản thân, gia đình  
và tài sản của bạn. 
Lệnh có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở 
những điều sau: 

• Ngăn chặn người phạm tội ngược đãi các thành 
viên trong gia đình hoặc yêu cầu người phạm tội 
rời khỏi nơi cư trú. 

• Ngăn chặn kẻ phạm tội xâm nhập vào nhà, nơi 
làm việc hoặc trường học của con bạn. 

• Trao cho bạn quyền nuôi con nhỏ và ngăn chặn 
kẻ phạm tội quấy rối hoặc can thiệp vào con. 

• Yêu cầu người phạm tội trả tiền cấp dưỡng nếu 
người phạm tội có nghĩa vụ pháp lý phải trả và 
/hoặc thực hiện các khoản thanh toán nợ đến 
hạn trong khi lệnh vẫn có hiệu lực. 

• Chỉ đạo một hoặc cả hai bên tham gia tư vấn 

THÔNG TIN VỀ LỆNH CẤM 
 
H: CÓ NHỮNG LOẠI LỆNH CẤM LẠI GẦN 
NÀO? 
A: Nếu bạn đang trong tình trạng nguy hiểm có 
thể bị kẻ phạm tội tấn công trở lại, cảnh sát/phó 
cảnh sát có thẩm quyền có thể áp dụng Lệnh 
bảo vệ khẩn cấp (EPO). Quá trình này kéo dài 
năm (5) ngày. Trong vòng năm (5) ngày, trước 
khi EPO hết hạn, có thể xin Lệnh cấm tạm thời 
(TRO) thông qua tòa án có hiệu lực lên đến ba 
(3) năm. Nếu đã có vấn đề hình sự đang chờ xử 
lý liên quan đến bạn và bên bị hạn chế, thẩm 
phán có thể ban hành Lệnh bảo vệ. 
H: AI CÓ THỂ LẤY ĐƯỢC LỆNH CẤM LẠI 
GẦN? 
A: Bất kỳ ai là nạn nhân của bạo lực, tức là bị 
đe dọa, quấy rối, lạm dụng hoặc tấn công. 
H: LỆNH CẤM LẠI GẦN CÓ THỂ LÀM  GÌ? 
A: Yêu cầu người bị khống chế giữ khoảng cách 
nhất định với bạn. Yêu cầu bên bị hạn chế 
không được liên lạc với bạn. Yêu cầu người bị 
hạn chế tránh xa nơi làm việc, nơi cư trú, trường 
học, trung tâm chăm sóc trẻ  em hoặc người 
trông trẻ của bạn. 
H: CHI PHÍ CHO MỘT LỆNH CẤM LẠI GẦN LÀ  
BAO NHIÊU? 
A: Bất kỳ nạn nhân nào của tội phạm bạo lực 
đều không phải chịu bất kỳ chi phí nào. 
H: AI CÓ THỂ PHẢI THI HÀNH LỆNH CẤM? 
A: Bất kỳ ai trên mười tám (18) tuổi và không 
phải là bên tham gia hành động. 
H: TÔI PHẢI  LÀM GÌ NẾU BÊN BỊ HẠN CHẾ 
VI PHẠM LỆNH? 
A: Nếu lệnh EPO, lệnh cấm hoặc lệnh bảo vệ bị 
vi phạm, nạn nhân nên gọi ngay cho cơ quan 
thực thi pháp luật để báo cáo ghi lại sự việc. 
Gọi ngay cho 911 nếu có nguy cơ bạo lực. 
H: BẠN LIÊN HỆ VỚI  AI NẾU CÓ BẤT KỲ 
CÂU HỎI NÀO? 
A: Bạn có thể liên hệ với Văn phòng Biện lý 
Quận - Chương trình Nạn nhân/Nhân chứng 
theo số (510) 272-6180 (Oakland) 
hoặc (925) 803-7171 (Dublin) trong giờ làm 
việc. 

THÔNG TIN VÀ THÔNG BÁO CHO NẠN NHÂN 
HÀNG NGÀY 

 
Văn phòng Biện lý Quận Alameda cung cấp dịch 
vụ vi tính cho các nạn nhân bạo lực trên khắp 
Quận. Hệ thống này được gọi là VINE. 
Mặc dù người phạm tội sẽ phải vào tù, cá nhân 
đó có thể được tại ngoại thông qua việc nộp tiền 
bảo lãnh hoặc các hành động khác. Để cung 
cấp thông tin cho nạn nhân về việc thả tội phạm, 
VINE sẽ gọi đến tất cả số điện thoại đã đăng ký 
của nạn nhân. Không có giới hạn về số lượng số 
điện thoại bạn có thể đăng ký. VINE cũng có thể 
thông báo cho nạn nhân qua e-mail, fax, thư 
hoặc TTY. 
Không mất phí khi sử dụng VINE. Bạn có thể 
đăng ký VINE bằng cách gọi 1-877-411-5588 
hoặc trực tuyến tại www.vinelink.com 
Để đăng ký VINE, bạn phải có những điều kiện 
sau: 
• Số điện thoại mà VINE có thể gọi để thông 
báo thông tin về việc thả người phạm tội. 
• Mã số nhận dạng cá nhân (PIN) 
• Tên của người phạm tội, số hiệu  nhà tù 
(PFN) hoặc số báo cáo của cảnh sát và số của 
cơ quan cảnh sát. 
Điều quan trọng là mã PIN bạn chọn phải là một 
con số dễ nhớ. Điều quan trọng nữa là bạn phải 
giữ bí mật mã PIN của mình. 
Sau khi người phạm tội được thả, VINE sẽ gọi 
đến các số đã đăng ký cho đến khi đáp ứng một 
trong hai tiêu chí sau: 
• Nhập đúng mã PIN theo yêu cầu. 
• Hai mươi bốn giờ đã trôi qua. 
Khi gọi đến số đã đăng ký và nhập đúng mã 
PIN, VINE sẽ cung cấp thông tin của người được 
thả cho bất kỳ ai trả lời điện thoại và sẽ không 
gọi lại đến số đã đăng ký nữa. 
Nếu gọi đến số đã đăng ký và không nhập đúng 
mã PIN, VINE sẽ tiếp tục gọi trong vòng hai 
mươi bốn giờ tiếp theo. VINE sẽ để lại tin nhắn 
trên máy trả lời tự động và thư thoại trong suốt 
thời gian hai mươi bốn giờ này. 

http://www.vinelink.com/

